
TT
Tên 

TTHTCĐ
Nội dung bồi dưỡng, tập huấn Thời gian Địa điểm đặt lớp

Hình thức tổ 

chức 

Quy 

mô 

người 

học dự 

kiến

Đối tượng người 

học
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

Dự kiến báo cáo 

viên, hướng dẫn 

viên

Dự toán 

kinh phí

Ghi 

chú

1

Tuyên truyền về chủ đề mừng Đảng

mừng xuân, mừng đất nước đổi mới,

tuyên truyền về kỷ niệm các ngày lễ lớn

trong năm

Tháng 01/2022
Nhà thi đấu UBND 

xã Chiềng Đông
Tuyên truyền 80

Đại diện Viên chức 

3 trường, Công 

chức UBND xã, 

nhan dân 10 bản.

TTHTCĐ
3 đơn vị trường xã 

Chiềng Đông
Văn hoá xã

2
Chương trình Giáo dục - văn hoá xã

hội: Các dân tộc Việt nam
Tháng 02/2022

Trường THCS 

Chiềng Đông
Tuyên truyền 50

Đại diện nhân 

dân10 bản
TTHTCĐ Văn hoá xã

Giáo viên Trường 

THCS Chiềng Đông

3

Chuyên đề giáo dục pháp luật: Pháp

luật về phòng chống buôn bán phụ nữ

và trẻ em

3/2022
Trường THCS 

Chiềng Đông
Tập huấn 35

Đại diện nhân dân 

05 bản
TTHTCĐ

Trường THCS 

Chiềng Đông

Công an xã Chiềng 

Đông
3.100.000

4
Tuyên truyền Giáo dục sức khoẻ:

Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi
4/2022

Trường THCS 

Chiềng Đông
Tuyên truyền 40

Đại diện nhân dân 

05 bản
TTHTCĐ

Trường THCS 

Chiềng Đông

Cán bộ Trạm y tế xã 

Chiềng Đông

5
Chuyên đề GD phát triển kinh tế: Sử

dụng phân bón và bảo vệ môi trường
5/2022

Trường THCS 

Chiềng Đông
Tập huấn 35

Đại diện nhân dân 

05 bản
TTHTCĐ

Trường THCS 

Chiềng Đông

GV trường THCS 

Chiềng Đông
3.100.000

6
Chuyên đề Văn hoá - Xã hội: Nguyên

nhân và hậu quả của đói nghèo
6/2022

Trường THCS 

Chiềng Đông
Tuyên truyền 50

Đại diện nhân dân  

13 bản
TTHTCĐ

Trường THCS 

Chiềng Đông
Ban kinh tế xã

7
Chương trình Văn hoá - xã hội: Dân số

và phát triển bền vững
7/2022

Trường THCS 

Chiềng Đông
Tuyên truyền 50

Đại diện nhân dân  

13 bản
TTHTCĐ Văn hoá xã Tư pháp xã

8
Chương trình: Giáo dục phát triển kinh

tế: Chăn nuôi và bảo vệ môi trường
8/2022

Trường THCS 

Chiềng Đông
Tuyên truyền 40

Đại diện nhân dân 

05 bản
TTHTCĐ

Trường THCS 

Chiềng Đông

Ban giám đốc 

TTHTCĐ

9
Chương trình GD bảo vệ sức khoẻ:

Phòng tránh tai nạn bỏng
9/2022

Trường THCS 

Chiềng Đông
Tập huấn 35

Đại diện nhân dân 

05 bản
TTHTCĐ Trạm y tế xã

Giáo viên trường 

THCS Chiềng Đông
3.100.000

10
Chương trình GD phát triển kinh tế: Kỹ

thuật chăm sóc cây ăn quả
10/2022

Trường THCS 

Chiềng Đông
Tập huấn 35

Đại diện nhân dân 

05 bản
TTHTCĐ Khuyến nông xã

Ban giám đốc 

TTHTCĐ
3.100.000

11
Chương trình giáo dục bảo vệ môi

trường: Nước và cuộc sống
11/2022

Trường THCS 

Chiềng Đông
Tập huấn 35

Đại diện nhân dân 

05 bản
TTHTCĐ Trạm y tế xã

Giáo viên trường 

THCS Chiềng Đông
3.100.000

Xã Chiềng 

Đông

KẾ HOẠCH MỞ CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ, CÁC LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN TẠI TTHTCĐ NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số  23      /KH-UBND ngày      /01/2022 của UBND huyện)



12 Tổ chức ngày Hội đọc sách 12/2022
Trường THCS 

Chiềng Đông
Tuyên truyền 70

Học sinh, giáo viên, 

CCVC, nhân dân 

trên địa bàn

TTHTCĐ
Chi đoàn Trường 

THCS
Đoàn xã

1 Công tác xây dựng  kế hoach 2022 01/2022
Trụ sở

 xã Chiềng Sinh
Hội nghi 11

BCĐ xã, BVĐ 

các ban ngành
TTHTCĐ PGDTTCD 0

2
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

gia súc, gia cầm cho nhân dân
02/2022

UBND 

xã Chiềng Sinh

Tuyên 

Truyền
50 Nhân dân TTHTCĐ Hội nông dân Hội trưởng HND xã 3.000.000

3
Hội thao 

Kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26/3
03/2022

UBND 

xã Chiềng Sinh
Thi đấu 96

Đoàn viên 

thanh niên
Đoàn xã TTHTCĐ

BCH đoàn xã và 

BCH các chi đoàn

Đoàn xã tự 

chủ

Huy 

động từ 

các chi 

đoàn

4 Tuyên truyền luật hộ tịch 04/2022
UBND 

xã Chiềng Sinh
Tuyên truyền 50 Nông dân TTHTCĐ Tư pháp xã Tư pháp xã 3.000.000

5
Luật 

phòng chống BLGĐ, bình đẳng giới
05/2022

UBND 

xã Chiềng Sinh
Tuyên truyền 50

Bí thư, trưởng bản, 

phụ nữ, thanh niên, 

mặt trận 7 bản

Hội Phụ nữ TTHTCĐ
Hội trưởng hội PN 

xã

Truyền thông về thay sách lớp 7
UBND 

xã Chiềng Sinh
Tuyên truyền 85

Phụ huynh học sinh 

khối 7
TTHTCĐ Trường THCS BGH 3.000.000

6
Truyền thông về phòng chống dịch

covid-19
06/2022

UBND 

xã Chiềng Sinh
Tuyên truyền 50 Nhân dân các bản

Trạm y tế xã 

Chiềng sinh
TTHTCĐ 3.000.000

7 Kỹ thuật trồng lúa nước 07/2022
UBND

 xã Chiềng Sinh
Tập huấn 50 Nhân dân các bản TTHTCĐ Hội nông dân

8 Luật phòng chống mua bán người 08/2022
UBND 

xã Chiềng Sinh
Tuyên truyền 378 Nhân dân

Tổ chức Rồng 

Xanh
TTHTCĐ

9
An toàn giao thông đường bộ đối với

học sinh
09/2022

UBND 

xã Chiềng Sinh
Tuyên truyền 378 Học sinh Công an xã TTHTCĐ

10 Phòng chống các tệ nạn xã hội 10/2022
UBND 

xã Chiềng Sinh
Tuyên truyền 70 Nhân dân Công an xã TTHTCĐ 3.000.000

11
Công tác xây dựng gia đình văn hóa,

bản làng văn hóa
11/2022

UBND 

xã Chiềng Sinh
Tuyên truyền 45 Nhân dân Văn hóa xã TTHTCĐ

1 Lập kế hoạch hoạt động Tháng 1/2022 Tại trung tâm Học tập trung 12 Ban chỉ đạo TTHTCĐ
Các Ban ngành, 

ĐT xã
Ban giám đốc

2 Phổ biến giáo dục pháp luật Tháng 2/2022 Tại trung tâm Học tập trung 60
ĐD các ban ngành, 

các bản
TTHTCĐ Công an xã Lò Văn Giang 2.450.000

3
Tập huấn Bình đẳng giới và phòng

chống bạo lực gia đinh
Tháng 3/2022 Tại trung tâm Học tập trung 40

ĐD các ban ngành, 

trưởng bản
TTHTCĐ Văn hóa xã Tòng Văn Hòa

4 Công tác phòng chống Covid-19 Tháng 4/2022 TH&THCS Nà Sáy Học tập trung 60
HS trường THCS 

Nà Sáy
TTHTCĐ Trạm y tế xã Bùi Thị Tố Oanh 2.450.000

5 Phòng chống hỏa hoạn, đốt phá rừng Tháng 6/2022 Tại trung tâm Học tập trung 60
ĐD các ban ngành, 

các bản
TTHTCĐ Kiểm lâm huyên Cà Văn Xuân 2.450.000

Xã Chiềng 

Đông

Xã Chiềng 

Sinh

Xã Nà Sáy



6 Tập huấn kiến thức chăn nuôi trâu, bò Tháng 7/2022 Tại trung tâm Học tập trung 60
Bản Nà Sáy 1, 2; 

Bản Hả
TTHTCĐ

CB Thú Y 

xã Nà Sáy
Lò Thị Yên 2.450.000

7 Phòng chống bạoAn toàn mạng xã hội Tháng 9/2022 TH&THCS Nà Sáy Học tập trung 60
HS trường THCS 

Nà Sáy
TTHTCĐ Văn hóa xã Trần Thị Hồng 2.450.000

8
Phòng chống dịch bệnh, VS ATTP

trong cộng đồng dân cư
Tháng 10/2022 Tại trung tâm Học tập trung 60

ĐD các ban ngành, 

các bản
Trạm Y tế Trưởng bản Vương Thị Tâm 2.450.000

9 Tập huấn Kĩ thuật Trồng cây Tháng 11/2022 Tại trung tâm Học tập trung 60
ĐD các ban ngành, 

Các bản
TTHTCĐ

TT GDNN-

GDTX huyện 

Tuần Giáo

GV Trung tâm 

GDHN-GDTX 

huyện

2.450.000

10
Tổ chức văn hóa văn nghệ mừng Đảng,

mừng Xuân
Tháng 12/2022 Tại trung tâm Học tập trung 40

ĐD các ban ngành, 

trưởng bản

Đoàn TN, PN 

xã
TTHTCĐ Lò Thị Mơi

1
Tuyên truyền 

công tác phòng chống tệ nạn XH
Tháng 1/2022 Tại các bản Tuyên truyền 210 Nhân dân TTHTCĐ UBND xã Công an xã

2
Tuyên truyền công tác phòng chống đốt

rừng mùa khô
Tháng 2/2022 UBND xã Tuyên truyền 60 Nhân dân TTHTCĐ UBND xã Kiểm lâm xã

3 Hội thao 26/3 Tháng 3/2022 Trường THCS Giao lưu 120 Đoàn thanh niên TTHTCĐ UBND xã Đoàn xã

4

Tuyên truyền hướng dẫn cho học sinh

thực hiện các hoạt động trải nghiệm Tổ

chức “Ngày Hội đọc sách”.

Tháng 4/2022 Trường THCS Tuyên truyền 294 Học sinh TTHTCĐ Trường THCS Trường THCS

5
Tập huấn về mô hình phát triển trang

trại gắn với chăn nuôi bò sinh sản
Tháng 5/2022 UBND xã Tập trung 90 Nhân dân TTHTCĐ UBND xã Hội nông dân xã 3.500.000đ

6
Tuyên truyền về Luật phòng chống tác

hại của thuốc lá, rượu - bia
Tháng 9/2022 Trường THCS Tập trung 90 Thanh niên trong xã TTHTCĐ Trường THCS Trường THCS 3.500.000đ

7
Tuyên truyền về các quy định hiến đất

xây dựng nông thôn mới
Tháng 10/2022 UBND xã Tập trung 90 Nhân dân TTHTCĐ UBND xã Địa chính xã 3.500.000đ

8

Tuyên truyền về Phòng chống dịch

bệnh cho gia súc, gia cầm; kỹ thuật

trồng lúa; Bảo vệ môi trường.

Tháng 11/2022 UBND xã Tuyên truyền 70 Nhân dân TTHTCĐ UBND xã Hội nông dân xã

9
Chuyên đề: Công tác đảm bảo An Ninh

trật tự
Tháng 12/2022 UBND xã Tuyên truyền 60 Nhân dân TTHTCĐ UBND xã Công an xã

1
Tuyên truyền Các biện pháp phòng,

chống dịch bệnh Covid - 19
Tháng 1,2

Trường THCS 

Mường Thín
Tuyên truyền 250

Học sinh toàn 

trường

Trường THCS 

Mường Thín
GVCN

Hiệu trưởng, nhân 

viên y tế, GVCN
Không

2 Tập huấn chăn nuôi gia cầm Tháng 1 Nhà văn hóa xã Tập huấn 45

Bí thư chi bộ, 

trưởng bản, hội phụ 

nữ, chi hội nông 

dân, bí thư chi đoàn 

thanh niên, thôn đội 

trưởng

TTHTCĐ Thú y xã
Trung tâm GDTX, 

GDNN
3.325.000

Xã Mường 

Khong

Xã Mường 

Thín

Xã Nà Sáy



3
Tập huấn ATGT, phòng chống ma túy,

mại dâm
Tháng 2 Nhà văn hóa xã Tập huấn 45

Bí thư chi bộ, 

trưởng bản, hội phụ 

nũ, đoàn thanh 

niên, thôn đội 

trưởng

TTHTCĐ Công an xã Công an huyện 3.325.000

4

Kỹ năng thành lập CLB gia đình phát

triển bền vững và nhóm phòng chống

bạo lực gia đình

Tháng 3 Nhà văn hóa xã Tập huấn 45

Trưởng bản, hội 

viên hội phụ nữ 

bản, đại diện các hộ 

gia đình

TTHTCĐ Văn hóa xã

Đại diện Phòng 

VH&TT huyện 

(phòng LĐTBXH) 

3.325.000

5 Trồng cây ăn quả, lúa nước, trồng rừng Tháng 4 Nhà văn hóa xã Tập huấn 45

Bí thư chi bộ, 

trưởng bản, hội 

viên hội phụ nữ 

bản, chi hội nông 

dân, đại diện các hộ 

gia đình

TTHTCĐ
Hội khuyến nông 

xã

Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp huyện
3.325.000

6 Triển khai luật dân sự và luật hộ tịch Tháng 5/2022 Nhà văn hóa xã Tập huấn 45

Bí thư chi bộ, 

trưởng bản, trưởng 

ban công tác mặt 

trận, thôn đội 

trưởng, đại diện các 

hộ gia đình

TTHTCĐ Tư pháp xã Phòng tư pháp huyện 3.325.000

7
Tư vấn hướng nghiệp cho phụ huynh

và học sinh lớp 9
Tháng 5/2022

Trường THCS 

Mường Thín
Tuyên truyền 102

Phụ huynh, học 

sinh lớp 9

Trường THCS 

Mường Thín
GVCN

Hiệu trưởng, GVCN 

lớp 9
Không

8 Nghiệp vụ công tác hội cựu chiến binh Tháng 6/2022 Nhà văn hóa xã Tập huấn 48

Bí thư chi bộ, 

trưởng bản, chi hội 

trưởng, hội viên 

CCB

Hội CCB xã TTHTCĐ CCB huyện

9

Luật hôn nhân và gia đình, tảo hôn,

hôn nhân cận huyết thống, không lựa

chọn giới tính khi sinh, các biện pháp

tránh thai an toàn

Tháng 7/2022 Nhà văn hóa xã Tập huấn 40

Bí thư chi bộ, 

trưởng bản, bí thư 

chi đoàn, chi hội 

phụ nữ, hội viên

TTHTCĐ Hội phụ nữ xã Hội phụ nữ huyện 3.000.000

10

Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây

dựng nông thôn mới và cuộc vận động

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng

Việt Nam

Tháng 8/2022 Nhà văn hóa xã Tuyên truyền 56
ban công tác mặt 

trận các bản
MTTQVN xã TTHTCĐ MTTQVN huyện Không

11
Phòng chống tệ nạn xã hội cho Đoàn

thanh niên
Tháng 9/2022 Nhà văn hóa xã Tuyên truyền 40

Bí thư chi đoàn, 

BCH đoàn xã, đoàn 

viên

Đoàn thanh 

niên xã
TTHTCĐ Huyện đoàn Không

12
Tuyên truyền đổi mới chương trình

giáo dục phổ thông
Tháng 9/2022

Trường THCS 

Mường Thín
Tuyên truyền 250

Học sinh lớp 

6,7,8,9

Trường THCS 

Mường Thín
GVCN

Hiệu trưởng, GVCN 

lớp 6,7,8,9
Không

13 Mô hình chăn nuôi VAC Tháng 10/2022 Nhà văn hóa xã Tập huấn 40

Bí thư chi bộ, 

trưởng bản, chi hội 

trưởng, hội viên

Hội nông dân 

xã
TTHTCĐ Hội nông dân huyện Không

Xã Mường 

Thín



14 Đọc sách báo Tháng 10/2022
Trường THCS 

Mường Thín
Tuyên truyền 250

Học sinh lớp 

6,7,8,9

Trường THCS 

Mường Thín
GVCN

Nhân viên thư viện, 

GVCN lớp 6,7,8,9
Không

15 An toàn giao thông đường bộ Tháng 11/2022
Trường THCS 

Mường Thín
Tuyên truyền 250

Học sinh lớp 

6,7,8,9

Trường THCS 

Mường Thín

Ban ATGT huyện 

Tuần giáo

Đội cảnh sát giao 

thông huyện Tuần 

giáo

Không

16
Tập huấn kỹ thuật phòng cháy, chữa

cháy
Tháng 11/2022

Trường THCS 

Mường Thín
Tuyên truyền 250

Học sinh lớp 

6,7,8,9

Trường THCS 

Mường Thín

Đội phòng cháy 

chữa cháy công 

an huyện Tuần 

giáo

An Ngọc Toản đội 

trưởng đội cảnh sát 

PCCC

Không

1 Tập huấn, diễn tập công tác PPCC Tháng   03,04/  2022

Trung tâm UBND 

thị trấn; Nhà văn 

hóa các khối bản

Tập trung

 Số lớp: 1
120 Nhân dân TTHT CĐ  Thị trấn Công an huyện 2 5.500.000đ

2

Tập huấn phòng trừ các loại dịch bệnh,

áp dụng KHKT vào trồng trọt và chăn

nuôi

Tháng 7/2022
Trung tâm UBND 

thị trấn

Tập trung

 Số lớp: 1
60 Nhân dân TTHT CĐ

Phòng Nông 

nghiệp
1 2.500.000đ

3 Phòng chống ma túy Tháng 8/2022
Trung tâm UBND 

thị trấn

Tập trung

 Số lớp: 1
50 Nhân dân Thị trấn Công an TT 1 2.000.000đ

4
Tổ chức hoạt động văn nghệ - thể dục

thể thao, hoạt động môi trường
Tháng 01;09;  2022

Trung tâm UBND 

thị trấn

Tập trung

 Số lớp: 1
900Đảng viên;  Nhân dân  Học sinhTTHT CĐ  Thị trấn ủyTHCS  Thị trấn

5

Tuyên truyền về giáo dục giới tính vị

thành niên. Bồi dưỡng sức khỏe sinh

sản đối với thanh thiếu niên

Tháng 10/2022 Trường THCS
Tập trung

 Số lớp: 1
140 Học sinh TTHT CĐ  Thị trấn

Phòng dân số 

KHHGD;Ban dân 

số thị trấn

3 3.500.000đ

6
Tuyên truyền Luật giao thông, Luật

khiếu nại tố cáo..
Tháng 10  11/2022 Các trường học

Tập trung

 Số lớp: 1
250 Học sinh  ;Nhân dânTTHT CĐ  Thị trấn

-Phòng CSGT 

huyện;Cán bộ tư 

pháp

4 6.500.000đ

7
Tuyên truyền kiến thức về phòng

chống bạo lực học đường.
Tháng 12/2022 Trường THCS

Tập trung

 Số lớp: 1
140 Học sinh TTHT CĐ  Thị trấn

TTHT CĐ

 Thị trấn
2

8 Triển khai Luật đất đai Tháng 12/2022
Trung tâm UBND 

thị trấn

Tập trung

 Số lớp: 1
80 Nhân dân TTHTCĐ Địa chính TT 1 3.500.000đ

9
Tuyên truyền về xây dựng văn minh

đô thị
Tháng 10/2022

Trung tâm UBND 

thị trấn

Tập trung

 Số lớp: 1
60 Nhân dân TTHTCĐ TTHT CĐ  Thị trấn 1

1
Tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ

rừng, phòng cháy chữa cháy rừng
Tháng 3/2021 Bản Khá Tập trung 60 Nhân dân TTHTCĐ Kiểm Lâm Nguyễn Công Hoan 0

2 Tuyên truyền Luật an toàn giao thông Tháng 4/2021 Bản Hin Tập trung 60 Nhân dân TTHTCĐ Công an xã Trưởng Công an xã 0

3 Kỹ thuật chăn nuôi gia súc Tháng 7/2021 TRụ sở UBND xã Tập trung 60 Cựu chiến binh TTHTCĐ Cán bộ Thú y Quàng Văn Thân 5.400.000

4 Phòng chống ma túy Tháng 6/2021 Bản Cuông Tập trung 60 Nhân dân TTHTCĐ Công an xã
Vũ Đức Biên

Lò Thị Thanh
0

5
Tuyên truyền 5 không 3 sạch gắn với

tiêu chi xây dựng nông thôn mới
Tháng 7/2021 Nhà trưởng bản Tập trung 60 Nhân dân TTHTCĐ Hội phụ nữ

Lê Long Hiệp, Trần 

Thị Thùy Duyơng
0

Xã Mường 

Thín

Thị Trấn

Xã Quài 

Cang



6 Luật hòa giải cơ sở bổ sung Tháng 7/2021 Trụ sở UBND xã Tập trung 60 Nhân dân TTHTCĐ Cán bộ tư pháp xã

Đoàn Thị Hằng

Cán bộ khuyến nông 

xã

5.400.000

7 Tuyên truyền luật đất đai Tháng 9/2021 Trụ sở UBND xã Tập trung 60 Nhân dân TTHTCĐ
Cán bộ địa chính 

xã
Cán bộ địa chính xã

8 Kỹ thuật chăm sóc cây lúa Tháng 10/2021 Trụ sở UBND xã Tập trung 60 Nhân dân TTHTCĐ
Cán bộ khuyến 

nông xã

Cán bộ khuyến nông 

xã

9
Phòng chống bạo lực học đường, xâm

hại tình dục trẻ em
Tháng 12/2021

Trường THCS 

Quài Cang
Tập trung 576 Học sinh TTHTCĐ

GV trường 

THCS Quài Cang

GV trường THCS 

Quài Cang

1
Tập huấn quy trình tổ chức đại hội cho

các chi đoàn
Tháng 2/2022

Nhà văn hóa xã 

Quài Nưa
Tập huấn 30

Bí thư, phó bí thư 

các chi đoàn
TTHTCĐ

Đoàn xã Quài 

Nưa

Lò Văn Tâm - Bí 

thư đoàn xã Quài 

Nưa

1.100.000đ

2
Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng

trừ bệnh cho gà
Tháng 4/2022

Bản Nong Liếng, 

xã Quài Nưa
Tập huấn 30 Nông dân TTHTCĐ

Hội nông dân xã 

Quài Nưa

Giáo viên trung tâm 

GDTX, GDNN
1.100.000đ

3
Tuyên truyền phòng chống dịch covid

19
Tháng 4/2022 Bản Cọ Tuyên truyền 30 Nhân dân TTHTCĐ

Trạm y tế xã 

Quài Nưa

Lò Thị Thanh - 

Trạm y tế xã Quài 

Nưa

1.100.000đ

4
Tập huấn phong trào toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa
Tháng 4/2022

Hội trường UBND 

xã
Tập huấn 30 Nhân dân TTHTCĐ Văn hóa xã

Lường Văn Thân - 

Công chức văn hóa 

xã

1.800.000đ

5
Tuyên truyền về giáo 

 dục giới tính vị thành niên
Tháng 5/2022

Trường THCS 

Quài Nưa
Tuyên truyền 60

Đại diện học sinh 

khối 8, 9
TTHTCĐ

Trường THCS 

Quài Nưa

Giáo viên trường 

THCS Quài Nưa
2.100.000đ

Tách 2 

lớp

6
Tuyên truyền phòng chống mua bán

người
Tháng 5/2022

Bản Pha Nàng, xã 

Quài Nưa
Tuyên truyền 30 Nhân dân TTHTCĐ

Công an xã Quài 

Nưa

Tòng Thanh Đoàn - 

Trưởng công an xã
1.100.000đ

7
Tuyên truyền nghị quyết đại hội phụ

nữ các cấp
Tháng 5/2022

Hội trường UBND 

xã
Tuyên truyền 30

Phụ nữ thuộc xã 

Quài Nưa
TTHTCĐ

Phụ nữ xã Quài 

Nưa

Lò thị Nhàn - Chủ 

tịch hội phụ nữ xã 

Quài Nưa

1.800.000đ

8
Tuyên truyền các biện pháp tránh thai

và không sinh con thứ 3
Tháng 6/2022 Bản Cọ Tuyên truyền 30

Phụ nữ trong độ 

tuổi sinh sản
TTHTCĐ

Trạm y tế xã 

Quài Nưa

Vừ Thị Khua - 

Trạm y tế xã Quài 

Nưa

1.100.000đ

9 Tuyên truyền phòng chống ma túy Tháng 6/2022 Bản Chăn Tuyên truyền 30 Nhân dân TTHTCĐ
Công an xã Quài 

Nưa

Lò Văn Đức - Công 

an xã Quài Nưa
1.100.000đ

10 Tuyên truyền luật khiếu nại, tố cáo Tháng 6/2022 Bản Cọ Tuyên truyền 30 Nhân dân TTHTCĐ
Tư pháp xã Quài 

Nưa

Cà văn Quyết - 

Công chức tư pháp 

xã Quài Nưa

1.100.000đ

11
Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho

nông dân
Tháng 7/2022 Bản Bó Giáng Tuyên truyền 30 Nhân dân TTHTCĐ

Hội nông dân xã 

Quài Nưa

Công chức tư pháp 

xã Quài Nưa
1.100.000đ

12
Tuyên truyền nghị quyết đại hội đoàn

các cấp nhiệm kì 2022-2027
Tháng 8/2022

Hội trường UBND 

xã
Tuyên truyền 30 Nhân dân TTHTCĐ

Đoàn Thanh niên 

xã Quài Nưa

Lò Văn Tâm - Bí 

thư đoàn xã Quài 

Nưa

1.800.000đ

Xã Quài 

Cang

Xã Quài 

Nưa



13
Tuyên truyền thay đổi chương trình

giáo dục theo chương trình 2018
Tháng 9/2022

Trường THCS 

Quài Nưa
Tuyên truyền 60

Đại diện phụ 

huynh học sinh 

khối 6, 7

TTHTCĐ
Trường THCS 

Quài Nưa

Ban giám hiệu 

trường THCS Quài 

Nưa

2.100.000đ
Tách 2 

lớp

14 Tuyên truyền luật hộ tịch Tháng 10/2022 Bản Giáng Tuyên truyền 30 Nhân dân TTHTCĐ
Tư pháp xã Quài 

Nưa

Lù Thị Khuyên - 

Công chức tư pháp 

xã Quài Nưa

1.100.000đ

1 Tuyên truyền mô hình 5 không ,6/2022 Trụ sở UBND xã Tập trung 30 Nhân dân TTHTCĐ MTTQ xã Lý A Mùa 2.650.000

2
Tuyên truyền tư vấn pháp lý cho Câu

lạc bộ nông dân với pháp luật.
,5/2022 Trụ sở UBND xã Tập trung 30 Nhân dân TTHTCĐ Hội nông dân Mùa A Kỷ 2.650.000

3
Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An

ninh cho đối tượng 4
,4/2022 Trụ sở UBND xã Tậptrung 30 Nhân dân TTHTCĐ Quân sự xã Sùng A Sá 2.650.000

4 Kỹ thuật trồng cây Mía, Dứa ,3/2022 Trụ sở UBND xã Tập trung 30 Nhân dân TTHTCĐ Hội nông dân Lầu A Tùng 2.650.000

5 Tập huấn công tác Đoàn ,3/2022 Trụ sở UBND xã Tập trung 30 Nhân dân TTHTCĐ Đoàn thanh niên Giàng A Lòng 2.650.000

6
Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến

binh
,2/2022 Trụ sở UBND xã Tập trung 30 Nhân dân TTHTCĐ Cựu chiến binh Sùng A Páo 2.650.000

1
Tập huấn về giáo dục bảo vệ môi

trường 
2/2022 Trụ sở UBND xã Tập trung 80

Nhân dân các bản, 

các nhà trường
TTHTCĐ

Trường THCS 

Rạng Đông

GV trường THCS 

Rạng Đông, UBND 

xã Rạng Đông

2.700.000

2
Tuyên truyền phòng chống vũ khí,

chất cháy nổ 
3/2022 Trụ sở UBND xã Tập trung 70

Nhân dân các bản, 

các nhà trường
TTHTCĐ Công an xã Hoàng Văn Thao 2.600.000

3
Tuyên truyền về bình đẳng giới , sức

khỏe sinh sản
10/2022 Trụ sở UBND xã Tập trung 120

Nhân dân các bản, 

các nhà trường
TTHTCĐ

Dự án phát triển 

vùng Tuần Giáo

CB dự án phát triển 

vùng Tuần Giáo
3.000.000

1

Tuyên truyền cách thức tổ chức mừng

Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi

mới đảm bảo an toàn phòng chống

dịch covid -19

01/2022
Hội trường nhà văn 

hóa xã
Tập trung 60

Đại diện các đoàn 

thể 10 bản
TTHTCĐ Văn hóa xã Thào Thùy Linh 2.000.000

2 Tập huấn kỹ thuật trồng  sắn 02/2022
Hội trường nhà văn 

hóa xã
Tập trung 60

Đại diện các đoàn 

thể 10 bản
TTHTCĐ Khuyến nông xã CB khuyến nông 2.000.000

3
Tuyên truyền Phòng chống dịch bệnh

covid - 19
03/2022

Trường PTDTBT 

THCS Phình Sáng
Tập trung 60

HS trường 

PTDTBT THCS 

Phình Sáng

TTHTCĐ TT y tế xã Trưởng trạm y tế xã 2.000.000

4 Sức khỏe sinh sản vị thành niên 04/2022
Trường PTDTBT 

THCS Phình Sáng
Tập trung 60

HS trường 

PTDTBT THCS 

Phình Sáng

TTHTCĐ
Trường PTDTBT 

THCS Phình Sáng
Cà Văn Chính 2.000.000

Xã Quài 

Nưa

Xã Pú 

Nhung

Xã Rạng 

Đông

Xã Phình 

Sáng



5 Tảo hôn và hôn nhân cận huyết 05/2022
Trường PTDTBT 

THCS Phình Sáng
Tập trung 60

HS trường 

PTDTBT THCS 

Phình Sáng

TTHTCĐ
Trường PTDTBT 

THCS Phình Sáng
Cà Văn Chính 2.000.000

6 Tư vấn nghề nghiệp 05/2022
Trường PTDTBT 

THCS Phình Sáng
Tập trung 90

HS khối 9 trường 

PTDTBT THCS 

Phình Sáng

TTHTCĐ
Trường PTDTBT 

THCS Phình Sáng

GV Trường 

PTDTBT THCS 

Phình Sáng

3.300.000

7 Phổ biến giáo dục pháp luật. 09/2022
Hội trường nhà văn 

hóa xã
Tập trung 60

Đại diện các đoàn 

thể 10 bản
TTHTCĐ Công an xã Công an xã 2.000.000

8
Nhận thức về cộng đồng giáo dục và

giới.
09/2022

Hội trường nhà văn 

hóa xã
Tập trung 60

Đại diện các đoàn 

thể 10 bản
TTHTCĐ

Trường PTDTBT 

THCS Phình Sáng
Trần Thế Ngĩa 2.000.000

9
Tập huấn về giáo dục bảo vệ môi

trường 
10/2022

Trường PTDTBT 

THCS Phình Sáng
Tập trung 60

Đại diện các đoàn 

thể 10 bản
TTHTCĐ

Trường PTDTBT 

THCS Phình Sáng

GV Trường 

PTDTBT THCS 

Phình Sáng

2.000.000

10 Tập huấn công tác dân số, KHHGĐ. 11/2022
Hội trường nhà văn 

hóa xã
Tập trung 60 Nhân dân 10 bản TTHTCĐ

Cán bộ Hội phụ 

nữ xã
Tráng Thị Minh 2.000.000

11
Phòng chống dịch bệnh, VS ATTP

trong cộng đồng dân cư
12/2022

Hội trường nhà văn 

hóa xã
Tập trung 60

Đại diện các đoàn 

thể 10 bản
TTHTCĐ TT y tế xã Trưởng trạm y tế xã 2.000.000

1
Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết

Nguyên Đán
1/2022

Trụ sở UBND Xã 

Ta Ma
Tập trung 30 Nhân dân TTHTCĐ

Công an xã Ta 

Ma

Trưởng công an xã 

Ta Ma
2.450..000đ

2
Chung tay vì môi trường Xanh- Sạch-

Đẹp
3/2022

Trụ sở UBND Xã 

Ta Ma
Tập trung 35 Nhân dân TTHTCĐ

Trường PTDTBT 

THCS Ta Ma
Là Văn Cường 2.000.000đ

3 Tập huấn kiến thức chăn nuôi trâu, bò 7/2022
Trụ sở UBND Xã 

Ta Ma
Tập trung 30 Nhân dân TTHTCĐ Cán bộ xã Cán bộ xã 2.450.000đ

4
Phòng chống dịch bệnh, VS ATTP

trong cộng đồng dân cư
Tháng 8/2022 Tại trung tâm Học tập trung 30ĐD các ban ngành, các bảnTrạm Y tế Trưởng bản Cán bộ xã 2.450.000

5
Phòng chống bạo lực; An toàn mạng

xã hội
Tháng 9/2022

PTDTBT THCS Ta 

Ma
Học tập trung 30 HS trường THCS Ta Ma TTHTCĐ Văn hóa xã Nguyễn Xuân Điệp 2.450.000đ

6
Tuyên truyền ngăn chặn tình trạng

mua bán người
12/2022

Trường PTDTBT 

THCS Ta Ma
Tập trung 396

Học sinh toàn 

trường
TTHTCĐ

Trường PTDTBT 

THCS Ta Ma
Giàng A Chinh 2.450.000đ

1
Tuyên truyền phòng chống vũ khí, vật

liệu nổ
01/2022 Nhà văn hóa xã

Tập 

trung/Bán 

tập trung

35
Đại diện nhân dân 

9 bản
TTHTCĐ Công an xã Công an xã 3.050.000

2
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

cho gia súc và gia cầm.
03/2022 Nhà văn hóa xã

Tập 

trung/Bán 

tập trung

34
Đại diện nhân dân 

9 bản
TTHTCĐ Hội nông dân xã Lò Văn Thưởng 3.450.000

Xã Phình 

Sáng

Xã Ta Ma

Xã Mùn 

Chung



3
Tuyên truyền luật phòng chống bạo

lực gia đình
05/2022 Nhà văn hóa xã

Tập 

trung/Bán 

tập trung

35
Đại diện nhân dân 

9 bản
TTHTCĐ Hội phụ nữ Lò Thị Hịa 3.500.000

4 Tuyên truyền luật giao thông đường bộ 09/2022 Nhà văn hóa xã

Tập 

trung/Bán 

tập trung

45
Đại diện nhân dân 

9 bản
TTHTCĐ

Phòng cảnh sát 

giao thông
Phòng CSGT 3.000.000

5 Tuyên truyền an toàn trường học 10/2022 Nhà văn hóa xã

Tập 

trung/Bán 

tập trung

557 Học sinh, giáo viên TTHTCĐ Trường THCS 
Giáo viên trường 

THCS 

6 Kỹ thuật trồng cây ăn quả 11/2022 Nhà văn hóa xã

Tập 

trung/Bán 

tập trung

33

Trưởng bản, đại 

diện Chi đoàn các 

thôn bản

TTHTCĐ Hội khuyến nông Lò Thị Phượng 3.200.000

1
Mừng Đảng, mừng Xuân mới Nhâm

Dần 2022
1/2022

Tại UBND xã, các 

cơ quan, trường 

học, các bản

Tuyên truyền 2500
Nhân dân trên địa 

bàn xã

Ban văn hóa 

xã

Phòng Văn hóa, 

phát thanh, 

truyền hình huyện

Lò Văn Ngoãn

2 Luật phòng, chống ma túy 2021 3/2022
TTHTCĐ xã, các 

bản
Tập huấn 60

Nhân dân trên địa 

bàn xã
TTHTCĐ Công an xã Giàng A Tùng 4.530.000

3
Phòng chống bạo hành và xâm hại trẻ

em
5/2022

Tại các cơ quan, 

trường học, các bản
Tuyên truyền 1500

Thanh, thiếu niên 

các bản

Đoàn thanh 

niên
Huyện đoàn Lò Văn Dân

4
Phòng chống dịch bệnh ở người trong

mùa đông
9/2022

TTHTCĐ xã, các 

bản
Tập huấn 60

Nhân dân trên địa 

bàn xã
TTHTCĐ Trạm y tế xã Lường Văn Tiến 4.530.000

5
Quy trình chăm sóc lúa nước đạt năng

suất cao
11/2022

Tại TTHTCĐ, các 

bản
Tập huấn 60

Nhân dân trên địa 

bàn xã
TTHTCĐ Hội nông dân xã Lò Văn Muôn 4.530.000

6
Chuẩn hộ nghèo đa chiều giai đoạn

2021-2025
12/2022

Tại TTHTCĐ, các 

bản
Tập huấn 60

Nhân dân trên địa 

bàn xã
TTHTCĐ UBMTTQ xã Lò Văn Dung 4.530.000

1
Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Covid - 19
Tháng  02/2022 Trụ sở UBND xã Tuyên truyền 50 Học sinh Trường học TTHTCĐ Giáo viên Không có

2

Tuyên truyền về học tập và làm theo tư

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh

Tháng  04/2022 Trụ sở UBND xã Tập huấn 40 Cán bộ, người dân TTHTCĐ Trường học Giáo viên 3.800.000đ

3 Kỹ thuật trồng rừng Tháng  09/2022 Trụ sở UBND xã Tập huấn 40 Cán bộ, người dân TTHTCĐ
Khuyến Lâm, 

khuyến ngư xã

Cán bộ phòng nông 

nghiệp huyện
3.800.000đ

4
Tuyên truyền về giáo dục giới tính vị

thành niên
Tháng  10/2022

Trường PTDTBT 

TH&THCS 

Tênh Phông

Tập huấn 40 Học sinh TTHTCĐ Trường học Giáo viên 3.800.000đ

5

Công tác chăm sóc sức khỏe cho bà

mẹ, 

trẻ em

Tháng  11/2022 Trụ sở UBND xã Tập huấn 37 Cán bộ, người dân TTHTCĐ Văn hóa Xã
Cán bộ văn hóa lĩnh 

vực LĐTBXH
3.560.000đ

1
Tập huấn về Phòng cháy chữa cháy

khu dân cư.
02/2022 Trụ sở UBND xã Tập trung 60

Trưởng bản, đại 

diện một số hộ GĐ

TTHTCĐ xã 

Mường Mùn
CA huyện CB PCCC 3.900.000

Xã Mùn 

Chung

Xã Nà 

Tòng

Xã Tênh 

Phông

Xã Mường 

Mùn



2
Phòng chống nạn buôn bán phụ nữ, trẻ

em
3/2022 Trụ sở UBND xã Tập chung 45

Trưởng bản, đại 

diện một số hộ GĐ

TTHTCĐ xã 

Mường Mùn
Công an xã, Hội phụ nữ CA xã 3.000.000

3
Tập huấn về công tác bảo vệ môi

trường nông thôn.
4/2022 Trụ sở UBND xã Tập chung 60 Nhân dân

TTHTCĐ xã 

Mường Mùn
Văn hóa xã Quàng Thị Mánh 3.900.000

4
Tập huấn về phòng chống tác hại của

thuốc lá
4/2022

Trường THCS 

Mường Mùn
Tập chung 123 Học sinh THCS

TTHTCĐ xã 

Mường Mùn
Trường THCS Tòng Văn Thiệu 300.000

5
Tập huấn về công tác kế hoạch hóa gia

đình
05/2022 Trụ sở UBND xã Tập chung 60 Nhân dân, hội PN xã

TTHTCĐ xã 

Mường Mùn
Trạm Y tế xã 1 người 3.900.000

6
Tập huấn về phòng chống đuối nước

cho HS THCS
05/2022

Trường THCS 

Mường Mùn
Tập chung 482 Học sinh THCS

Trường THCS 

Mường Mùn
Trường THCS Nguyễn Thị Nhự 300.000

7 Phòng ngừa bạo lực học đường 09/2022
Trường THCS 

Mường Mùn
Tập chung 482 Học sinh THCS

Trường THCS 

Mường Mùn
Trường THCS Nguyễn Trung Bình 300.000

8 Tập huấn tuyên truyền ATGT 09/2022
Trường THCS 

Mường Mùn
Tập chung 123 Học sinh THCS

TTHTCĐ xã 

Mường Mùn
Trường THCS Lường Văn Duy 300.000

9
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

cho gia súc và gia cầm.
10/2022 Trụ sở UBND xã Tập chung 60

Trưởng bản, ĐD 1 

số hộ gia đình

TTHTCĐ xã 

Mường Mùn
Hội nông dân xã Cà Văn Công 3.900.000

10 Chương trình xây dựng nông thôn mới 11/2022 Trụ sở UBND xã Tập chung 65
Trưởng bản, ĐD 1 

số hộ gia đình

TTHTCĐ xã 

Mường Mùn
UBND xã 1 người 4.200.000

1

Tuyên truyền về công tác xây dựng

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ

quốc.

02/2022 Trụ sở UBND xã Tập chung 50
Trưởng bản, ĐD 1 

số hộ gia đình

TTHTCĐ xã 

Quài Tở
Công an xã

Nguyễn Quang 

Trung
3.500.000

2
Tuyên truyền về cách phòng chống

bệnh cho gia cầm, thuỷ cầm.
03/2022 Trụ sở UBND xã Tập chung 50

Trưởng bản, ĐD 1 

số hộ gia đình

TTHTCĐ xã 

Quài Tở
Hội nông dân xã Tòng Văn thân 3.500.000

3
Tuyên truyền về Luật hôn nhân gia

đình.
04/2022 Trụ sở UBND xã Tập chung 50

Trưởng bản, ĐD 1 

số hộ gia đình

TTHTCĐ xã 

Quài Tở
Hội phụ nữ Lò Thị Nguyệt 3.500.000

4

Tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh

cách phòng chống đuối nước; Phòng

chống bệnh mùa hè.

05/2022 Các trường TH trong xã Tập chung 700
Trưởng bản, ĐD 1 

số hộ gia đình

TTHTCĐ xã 

Quài Tở

Trường TH Quài 

Tở; TH Xuân Ban
TPT Đội 1.000.000

5 Tuyên truyền về Pháp lệnh 34. 07/2022 Trụ sở UBND xã Tập chung 60
Trưởng bản, ĐD 1 

số hộ gia đình

TTHTCĐ xã 

Quài Tở
Mặt trận xã Cà Văn Lả 4.200.000

6
Tuyên truyền về chăm sóc sức khoẻ

sinh sản và kế hoạch hoá gia đình.
09/2022 Trụ sở UBND xã Tập chung 50

Trưởng bản, ĐD 1 

số hộ gia đình

TTHTCĐ xã 

Quài Tở
Trạm y tế xã Lò Thị Dung 3.500.000

1

Tuyên truyền Các biện pháp phòng,

chống dịch bệnh Covid - 19, đảm bảo

an toàn trường học

Tháng 2

Trường PTDTBT 

Tiểu học và THCS 

Pú Xi

Tập 

trung/Bán 

tập trung

800

Học sinh trường 

PTTDBT Tiểu học 

và THCS Pú Xi

TTHTCĐ xã 

Pú Xi

Trường PTDTBT 

TH&THCS
Lò Văn Thiết 3.500.000

2 Hoạt động công tác Đoàn Tháng 3 Trụ sở UBND xã

Tập 

trung/Bán 

tập trung

100

Thanh niên bản 

Hát Khoang, Hua 

Mức 1, Hua Mức 2

TTHTCĐ xã 

Pú Xi
Đoàn xã Vừ A Khua 3.000.000

Xã Pú Xi

Xã Mường 

Mùn

Xã Quài 

Tở



3 Kỹ thuật chăn nuôi gia súc Tháng 4 Bản Hua Mùn

Tập 

trung/Bán 

tập trung

50
Nhân dân bản Hua 

Mùn

TTHTCĐ xã 

Pú Xi
Hội Nông dân xã Lò Văn Kim 2.500.000

4 Tuyên truyền luật khiếu nại, tố cáo Tháng 6 Bản Thẩm Táng

Tập 

trung/Bán 

tập trung

50

Nhân dân bản 

Thẩm Mú, Thẩm 

Táng

TTHTCĐ xã 

Pú Xi
Tư pháp xã Vàng A Sùng 2.500.000

5
Tuyên truyền dân số, kế hoạch hóa gia

đình
Tháng 8 Bản Thẩm Mú

Tập 

trung/Bán 

tập trung

60
Phụ nữ bản Thẩm 

Mú, Hua Mức 3

TTHTCĐ xã 

Pú Xi
Hội phụ nữ xã Vàng Thị Dợ 2.500.000

6
Tuyên truyền công tác XHH Giáo dục,

huy động học sinh ra lớp
Tháng 9

Trường PTDTBT 

Tiểu học và THCS 

Pú Xi

Tập 

trung/Bán 

tập trung

100
Trưởng bản, phụ 

huynh học sinh

TTHTCĐ xã 

Pú Xi

Trường PTDTBT 

TH&THCS, 

trường Mầm Non 

Pú Xi

Bùi Đức Trọng 300.000

7
Luật dân quân tự vệ 2019 Luật DBĐL

2019
Tháng 10 Trụ sở UBND xã

Tập 

trung/Bán 

tập trung

50

Trưởng bản, Bí thư 

chi bộ, công an 

viên

THTCĐ xã Pú 

Xi
Ban CHQS xã Tòng Văn Văn 2.500.000

8
Tuyên truyền công tác chăm sóc, nuôi

dưỡng trẻ
Tháng 11

Trường Mầm Non 

Pú Xi

Tập 

trung/Bán 

tập trung

100 Phụ huynh học sinh
TTHTCĐ xã 

Pú Xi

Trường Mầm 

Non Pú Xi
Lò Thị Toan 300.000

9 Tuyên truyền luật đất đai Tháng 12 Trụ sở UBND xã

Tập 

trung/Bán 

tập trung

60
Nhân dân bản Hua 

Mức 2, Pú Xi 2

TTHTCĐ xã 

Pú Xi
Địa chính xã Lò Văn Hỏa 3.000.000

1
Hướng dẫn người dân thực hiện đăng

ký tài khoản trên dịch vụ công quốc gia
Thg2-22 Trụ sở xã Tỏa Tình Mở lớp 40 Người dân TTHTCĐ Tư pháp xã

Lầu Thị Vừ- Vừ Thị 

Chía
3.750.000

2

Tuyên truyền luật pháp chống ma túy

2022 giao thông đường bộ. Luật phòng

chống mua bán người 

Thg2-22 Trụ sở xã Tỏa Tình Mở lớp 40 Người dân TTHTCĐ Công An
Phạm Hữu Hải - Lò 

Đại Lâm
3.750.000

3
Tuyên truyền luật bình đẳng giới. Luật

phòng chống bạo lực gia đình 
Thg3-22 Trụ sở xã Tỏa Tình Mở lớp 40 Người dân TTHTCĐ Hội phụ nữ xã

Vàng Thị Sua - 

Hạng Thị Manh
3.750.000

4
Tuyên truyền phổ biến GDPL, luật

lâm nghiệp cho nông dân luật đất đai
Thg3-22 Trụ sở xã Tỏa Tình Mở lớp 40 Người dân TTHTCĐ Địa chính xã

Giàng A Sang - Lầu 

A Và
3.750.000

Xã Pú Xi

Xã Tỏa 

Tình
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